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Bài 1: (1 điểm)


Cho  là hai số thực thỏa mãn .

Tinh giá trị của biếu thức .
Bài 2: (2,5 điểm)

a) Giải phương trình 

b) Giải hệ phương trình 
Bài 3: (1,5 điểm)






Cho hình vuông . Trên các cạnh  và  lần lượt lấy các điểm  và  sao cho .



a) Chứng minh  tiếp xúc với đường tròn tâm  bán kính .









b) Kẻ  song song với  (  thuộc đoạn  ) và kẻ  song song với   thuộc đoạn . Chứng minh .
Bài 4: (2 điểm)


Cho ba số thực dương  thỏa .

a) Chứng minh rằng .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Bài 5: (2 điểm)












Cho tam giác  nhọn  có các đường cao  cắt nhau tại . Đường thẳng  cắt đường thẳng  tại . Đường thẳng qua  vuông góc với  tại  và cắt  tại .


a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp và .


b) Chứng minh  là trung điểm của .
Bài 6: (1 điểm)



Số nguyên dương  được gọi là "số tốt" nếu  và  đều là các số chính phương.

a) Hãy chỉ ra ví dụ ba "số tốt" lần lượt có  chữ số.




[bookmark: MTBlankEqn]b) Tìm các số nguyên  thỏa mãn  và  là hợp số với mọi  là "số tốt".
-HẾT-
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LOI GIAI DE TOAN CHUYEN LOP 10/2022
S GIAO DUC - DAO TAO TP HCM

V6 Qubc Ba Can — Nguyén Lé Phudc ~ Nguyén Van Qui — Nguyén Tién Ding
Dutong Héng Son — Pham Duy Nguyén Lam

1. Dé thi
Bai 1 (1.0 diém). Cho x. y 1a hai s6 thyc thoa man diéu kién xy + /(1 + x2)(1 +?) = 1.
Tinh gid tr cia biéu thite

M= (x4 VTT7) (v + V)

Bai 2 (2.5 diém).
a) Giii phuong trinh

VXA ] =

—x—4

b) Gii hé phuong trinh

Bai 3 (1.5 diém). Cho hinh vudng ABCD. Trén cic canh BC va CD lin lugt Iy cdc diém
M Vi N saocho ZMAN = 45°

a) Chitng minh ring dung thing MN tiép xiic vGi dubng ron tim A bin kinh AB.
g g duong thing 3 g

b) K duiing thing MP song song vdi duting thing AN (P thude doan thing AB) va ké
duiing thing NQ song song v difing thing AM (Q thude doan thing 4 D). Chiing
minh ring AP = AQ.

BAi 4 (2.0 diém). Cho ba 6 thie dudng a, b, ¢ thay dGi thaman a + b + ¢ = 3.

a) Chiing minh rling
ab+be +ca <3,

b) Tim gid tri nho nhit cia biéu thic
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Bai 5 (2.0 diém). Cho tam gidc ABC nhon (AB < AC) ¢6 cic dudng cao AD, BE, CF
it nhau tai diém H. Duing thing £F cit duimg thing BC tai diém /. Duing thing qua diéim
A vudng géc vdi dudng thang 7 H tai diém K va cit dudng thing BC tai diém M.

a) Chiing minh ring (¢ gide / FKC ndi tiép va 5 = &5

b) Ching minh riing M 1a trung diém cia doan thing BC.

BAi 6 (1.0 diém). 6 nguyén dutang 1 duge goi I s toe” néu cit hai s6 n + 1 v 8n + 1 déu
Ta 56 chinh phudng.

a) Hay chi ra vi dy ba “s6 16" 1dn lugt c6 1, 2, 3 chit 5.

b) Tim tit ci cdc s6 nguyén k thoa min [k| < 10 va dn + k Ia hop s6 vai moi n 1a “s6 160",

2. Loi giai va binh luan cac bai todn

Bai 1 (1.0 diém). Cho . y I hai s6 thyc thoa min diéu kién xy+ /(T + x2)(1 + 7
Tinh g tri cia biéu thite

T557) (v + V1+2)

Lasi gidi. T gid thiét, tacd (1+x7)(1+y?) = (1—=xy)% hay (x +y)* = 0. Suyra y
Tads M = (x + VTH22) (—x+ VT ) =1

Bai 2 (2.5 diém).
a) Giii phuong trinh

b) Giii hé phuong trinh

Mit khic, chii  ring a, hangrhecunghangOnena+b>l) Dodoa—b=1.hay
Vitd

i cdc phutong trinh twong iing, ta tim duge cic
i}
MEN

-1

Xét cic trusng hop ¥ = 0 va—4 < x < 0 rbi
nghiém ciia phitdng trinh da cho la x = 2520

vax
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b) Dibu kién: (x + )( +2)(z + x) # 0. Hé phudng trinh da cho c6 thé duge viét lai thinh
x+y

2x,
y+z

r¥y+z_,,
ZHx

Xy

x4y

Néux+y+z=0thitacox =y =

thudn. Do do x + y + 2 # 0, va nhu thé,
viét lai hé phuong trinh dudi dang

x(y+z
y(z4x) 3
= S

H huy,\fll)

phuong trinh thit ba ciia hé, ta duge 22 = 2,

et g ng i phiong tinh th i ¥t b cia .t dug (v
hop véi phuong trinh thit nhét ciia hé, ta duge 175

Bay gio, thay
duy nhét (x,

1y va
(2
)l (3

o

Bai 3 (1.5 diém). Cho hinh vudng ABCD. Trén cic canh BC va CD lin ludt 1y cic
diém M va N sao cho ZMAN = 45°

) Ching minh riing dudng thing MN tiép xiic v6i duing tron tim A bin kinh AB.

b) Ké dutng thing M P song song vdi dudng thing AN (P thudc doan thing AB) va
ké dutsng thing N song song vi dutng thing AM (Q thude doan thing AD).

AB = BC = CD = DA. Goi [ la diém déi xing véi diém B qua dudng tl
taco Al = AB. LAIM = ZABM = %0° v ZMAI = ZMAB.

Do AB = AD nén Al = AD. Do ZMAN = 45° va ZDAB = 90° nén
ZDAN + ZMAB = 45° = ZMAN.
ZMAB nén ZNAI = ZNAD. Tt &6 AANT = AAND (c-gec), suy ra
ZAIN = ZADN = 90°

Do ZAIN = ZAIM = 90° nénba diém M. I, N thing hang va A7 L MN.Cubi ciing, do
AL L MN v AT = AB nén duong thing MN tiép xic vGi dung tron tim A bin kinh A .

Ma ZMAI
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4 r s
»
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b) Do MP | AN va MB | AD nén ZBMP = ZDAN.Ma ZMBP = ZADN = 9° nén
AADN ~ AMBP (g-g). Suy ra 5% = P4, hay DN - BM = BP - DA

Chiing minh tudng t, ta cling ¢6 DN - BM = BA- DQ.Ma DA = BA nén DQ = BP. T
46 AP = AQ.Tacd diéu phii ching minh o

Bai 4 (2.0 diém). Cho ba s6 thc duong a. b. ¢ thay d6i thoa mana + b + ¢

a) Chiing minh ring
ab +bc +ca<3.

b) Tim gid tri nho nhit cita biéu thite

a b c
RN

st

L& gidi. a) Taco (a+b+c)?=3(ab +be +ca) = i[@—bY+ (b— )+ (c —a)*] = 0.
1 d6 suy ra

1
ab+hr+ru53(a+h+r) =3

ling thitc xy ra khi va chi khi a =
b) Sit dung biit ding thitc AM-GM, ta c6.

a
sop=arbre-r=(a-5tg)+ (o=

) (%)

ab* | b ed? ab+be +ca

TRl Al a+d N 2 )
Mit khic, theo ciu @), ta c6 ab + be + ca < 3.Dodé 3~ P < 3, = 3. Mit khic, vdi
a=b=c=1thi P =} Viymin P o
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Bai 5 (2.0 diém). Cho tam gidc ABC nhon (4B < AC) cd cic diong cao AD, BE,

cit nhau tai diém H. Duting thing EF cit duding thing BC tai diém 1. Duding thing qua

diém A vuong goc vGi duong thing 1 H tai diém K va cit duong thing BC tai diém M.
a) Chiing minh ring t gide / FKC ndi tiép va 5 = &f,

b) Ching minh riing M 12 trung diém cia doan thing BC

Las gidi. a) Do AD, CF Ia cic duding cao cila tam gidc ABC va TK L AM nén
LAFC = ZADC = ZAKH = 90"

Suy ra cic t gidc ACDF va AFHK ndi tiép. Do d6, ZFCD = ZFAD = ZFKH hay

ZFCI = ZFKI. Suy ra ti gide IFKC ni tiép.

Qua diém C, ké dudng thing song song vdi dudng thing A B cit duong thing EF tai diém G.

Ap dung dinh 1y Thales cho tam gide /CG vGi BF || CG. ta co

0]

c TG
Ta théy, hai tam gidc BAD va BCF déng dang (g-g). Suy ra
BD _ AD
BF CF @

Taco CF L ABNaCG | AB.suyra CG L CF va ZCGF = ZAFE.
Vi ZBEC = ZBFC =90° nén ti gide BCEF ni tiép. Suy ra /BCE = ZAFE = /CGF
Xét hai tam gidc DAC va CFG.c6 ZADC = /FCG = %° va ZACD = ZCGF. Do dé,
hai tam gide DAC va CFG déng dang (g-g). Suy ra

AD bc

CF - CG’
T (2) va (3), suy ra 52 = 2E. Vithé 20 = 22 = 12 (do (1)). Vay 55 = &h

[©]
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b) Dot gide BCEF nditiép nén ZBFI = ZAFE = /BCE. @

Do ZAEH = ZAFH = ZAKH = 90° nén nam diém A, E. F. H, K ciing thudc duing
tron duing kinh AH. Suy ra ZAKE = ZAFE. )

Tt (4) va (5). suy ra ZAKE = ZMCE. Do do, ti gide MCEK ndi tiép. Suy ra

ZME

ZMKC. )
Ta ¢6 i gide I FKC noi tiép nén ZIKC = ZIFC. Suyra ZBFI + 90° = ZMKC + 90"
Dods, ZBFI = ZMKC. ™

Tit (4). (6) va (7). suy ra ZMEC = ZMKC = ZMCE. Do d6, tam gific MEC can tai
dinh M. Suy ra MC = ME

Chiiy ring tam gide BCE vuong tai . ta o

ZMBE = 90° — /MCE = %0° — /MEC = /MEB.

dinh M. Suy ra MB = ME. Viy MB = ME = MC. hay ta
6 M 1 rung diém cia dogn thing BC o

Bai 6 (1.0 diém). Sb nguyén duong  duge goi 1a “sb 18" néu ci hai s n + 1 va8n + 1
déula 6 chinh phutong

a) Hiy chi ra vi dy ba s t¢" Iin gt ¢6 1, 2. 3 chi b

b) Timtdt ci cd s6 nguyén k thoa min [k] < 10 va 4+ i hdp s6 vai moi 71 1a “s5 61

L3 gidi. Xétmot “s6 té" n, t thiy néu n chia 3 du 1 thi n + 1 chia 3 du 2, méu thudn vi
7+ 1 Ta chinh phuong: con néu 7 chia 3 du 2 thi 81 + 1 ciing chia 3 du 2, mau thudn vi 8n + 1
Ta s chinh phudng. Do 6 n Ia mdt boi cia 3.

) Dya theo nhin xét trén, ta tim duge vi dy vé ba “s6 160" thoa 15 vi 120,
b)Péyring4-3—1=114-3-10=2,4.3-5=74.3-7=54.3-9=3,
4-3+1=13.4-3+5=17.4-3+7 = 19 déu la s6 nguyén 6 nén cic s k thudc tap
5. =7, -9, 10, 1. 5, 7} déu khong thoa man yéu ciu dé bai. Ta sé chiing minh cic
56 con lai, tic 0, £2, 4, 6, %8, 10, %3, 9, déu thoa man yéu ciu bai toan. Tht vy, gia sit
ton tai so k € {0, -2 8. 10, —3. 3, 9} khong tha min yéu ciu dé bai.

an yéu chu

« Vi k chin: Ta thiy ton tai “s6 6" 1 sa0 cho 4n + k khong I hop s3. Do 47 + k chia
hétcho vadn +K > 4.3 —8 > | nén dn + k phiila 6 nguyén 6 va dn 4k = 2. Ma
1 chia hét cho 3 nén k chia 12.du 2, 6 k = 2. Tuy nhién, diéu nay din dénn = 0.
dc 6 k chin thude 1dp {~2, —4, =6, =8, 2, 4, 6, 8, 10}

déu théa man yéu
o Vi k 18: Ta thiy 6n tai “s5 4" 1 520 cho 47 + k khong 1 hgp s6. Do 4n + k chia hét

cho3vadn +k = 4-3-3> Lnéndn +k phii la sb nguyén té va 4n +k = 3, mau
thudnvidn +k > 4-3-3=9.

Vi, taphhop cic sb k thoa min yéu cdula {0, =2, 2, —4. 4. 6,6, 8. 8,10, =3,3,9}. O
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